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	 STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu

	1
	01c/BTP/VĐC/XDPL
	Số VBQPPL được ban hành trên địa bàn tỉnh; Số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định

	2
	04b/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh

	3
	08b/BTP/BTTP/LSTN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh

	4
	09d/BTP/PBGDPL
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

	5
	11d/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

	6
	12b/BTP/BTTP/CC
	Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

	7
	17c/BTP/HTQTCT/CT
	Kết quả chứng thực của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

	8
	19/BTP/LLTP
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp

	9
	20a/BTP/LLTP
	Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý của Sở Tư pháp

	10
	21/BTP/LLTP
	Số người có lý lịch tư pháp

	11
	22c/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

	12
	24/BTP/TGPL
	Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý

	13
	25/BTP/TGPL
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý



